
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A2

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA2_HK2.1920_CD19QT2

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

24/09/2000AnNguyễn Ngọc Minh30071904751

18/12/1998ChiTrần Linh30071900302

02/05/1999ChinhNguyễn Thị Việt30071807613

02/07/1999CườngNguyễn Phú30071906514

01/12/2000DanhNguyễn Thanh30021804125

30/04/1999ĐôNguyễn Thành30071903456

31/10/1999HằngPhan Thị Thanh30071906847

12/04/2001HươngNguyễn Thị Thu30071901998

01/01/2000HươngVũ Thị Ngọc30071906489

14/12/2000HuyNguyễn Tấn300718029010

HP01/04/2001KiệtVõ Văn300119019711

12/02/2001LinhPhạm Huỳnh Thùy300119015612

24/10/2001MẫnTrịnh Kim300719013013

16/08/2001MỹPhạm Tú300719044214

HP04/11/2001NgânNgô Tăng Thanh300719066315

HP14/02/2001NhânLương Thành300719039216

10/11/1996PhươngNguyễn Huỳnh300719047817

30/11/2001QuỳnhDương Ngọc Như300719054118

16/08/1998ThanhMã Ngọc300719066019

HP29/11/1999ThưNguyễn Mai Anh300719060220

16/09/2001ThưPhạm Ngọc Anh300719013621

HP25/12/2001ThyNguyễn Thị Huỳnh300719068822

16/10/2001TiênNguyễn Huỳnh Trúc300719057223

09/01/2001TrinhTrần Thị Diễm300719033424

06/01/2000TuấnPhạm Thanh300218013925

14/02/1999UyênNguyễn Thị Phương300719060126

14/05/1996VũLê Anh300717070727

HP23/08/2001VyNguyễn Trúc300719018228

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

28

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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